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BÁO CÁO

Tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề


Luật Dạy nghề đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2007. Năm năm qua, với sự cố gắng chủ động tích cực của toàn ngành và sự phối hợp tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, Luật Dạy nghề đã thực sự đi vào thực tiễn, là cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển dạy nghề, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề, góp phần vào việc đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, qua thực tiễn 5 năm thi hành Luật Dạy nghề cho thấy, một số quy định của Luật Dạy nghề đã bộc lộ những bất cập so với yêu cầu thực tiễn phát triển dạy nghề. Ngày 26/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Nghị quyết số 20/2011/QH13 về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII. Theo  đó, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề đã được đưa vào chương trình chính thức trong nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XIII.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá của các Bộ, ngành, địa phương, từ thực tiễn quản lý nhà nước về dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tổng kết, đánh giá 5 năm thi hành Luật Dạy nghề (2007-2012) với các nội dung như sau:

Phần I
CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO; TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT DẠY NGHỀ VÀ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN  HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT DẠY NGHỀ
1. Kết quả đạt được

Ngay sau khi Luật Dạy nghề được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2006, lãnh đạo Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Dạy nghề và các Vụ có liên quan của Bộ chuẩn bị kế hoạch và dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, do vậy, khi Luật có hiệu lực thi hành thì hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn triển khai Luật cũng được ban hành. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Luật Dạy nghề, trước mắt tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến Luật Dạy nghề, thực hiện việc chuyển đổi các trường dạy nghề theo hệ thống cũ thành các trường trung cấp nghề hoặc các trung tâm dạy nghề theo hệ thống mới, đảm bảo cho hệ thống mới theo quy định của Luật Dạy nghề đi vào hoạt động.

Theo báo cáo của 52 Bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn thì ngay sau khi Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành, các Bộ, ngành, địa phương đều chuẩn bị kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của Bộ, ngành, địa phương mình theo quy định của Luật Dạy nghề. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân của hầu hết các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Dạy nghề như: Đưa các nội dung về đào tạo nghề vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; ban hành Nghị quyết của tỉnh ủy về đẩy mạnh xã hội hóa trong hoạt động dạy nghề; ban hành các văn bản về tăng cường lãnh đạo công tác đào tạo nghề...; Ủy ban nhân dân các tỉnh đã ban hành các chỉ thị, quyết định, kế hoạch, đề án về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các Bộ, ngành; cấp ủy, chính quyền các địa phương về việc triển khai thực hiện Luật Dạy nghề đã góp phần quan trọng vào việc phát triển hoạt động dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực của Bộ, ngành, địa phương và đất nước.

2. Một số hạn chế

Còn một số Bộ, ngành, địa phương vẫn chưa nhận thức đúng mức về vai trò của dạy nghề trong việc đào tạo nhân lực kỹ thuật là một trong những nhân tố quyết định thành công và phát triển bền vững kinh tế - xã hội. Vì vậy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Dạy nghề tại một số nơi vẫn còn chậm, chưa kịp thời, sâu sát, hiệu quả còn hạn chế.

Tại một số địa phương, một số nội dung chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Luật vẫn chưa thực sự phù hợp với quy định của Luật Dạy nghề hoặc chưa cụ thể, chi tiết cho các đối tượng áp dụng cụ thể tại địa phương.

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về dạy nghề ở cấp tỉnh và cấp huyện chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; năng lực của một số cán bộ làm công tác quản lý dạy nghề còn hạn chế, chưa chuyên nghiệp. Đến nay vẫn còn 01 tỉnh chưa có phòng dạy nghề trong Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Rất nhiều quận huyện chưa có cán bộ chuyên trách quản lý nhà nước về dạy nghề nên hiệu quả việc chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Dạy nghề còn hạn chế.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN LUẬT DẠY NGHỀ
1. Kết quả đạt được

Để chuẩn bị cho Luật Dạy nghề khi được Quốc hội thông qua có thể nhanh chóng được triển khai thực hiện trong cuộc sống, ngày 2/6/2006 Bộ đã có Quyết định số 828/QĐ-LĐTBXH thành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đã chỉ đạo đưa công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Dạy nghề vào trong chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật chung của Bộ. Do vậy, Bộ đã tổ chức lồng ghép công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Dạy nghề với các luật khác như Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài… cho lãnh đạo cấp huyện, cán bộ công đoàn, đại diện người sử dụng lao động tại nhiều tỉnh, thành như: Thành phố Hà Nội, Thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Đà Nẵng...

Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Dạy nghề đã được các Bộ, ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan thông tin truyền thông triển khai thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: tư vấn pháp luật, xuất bản sách hỏi đáp, phát tờ rơi…, trong đó đặc biệt hướng tới đối tượng là học sinh, sinh viên, giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề, các cơ sở dạy nghề, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động dạy nghề. Theo báo cáo của 52 Bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn, ngay trong cuối năm 2007, các Bộ, ngành, địa phương đều đã tổ chức quán triệt đến cán bộ quản lý, chuyên viên về việc thực hiện triển khai thi hành Luật Dạy nghề, xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Dạy nghề.  

Các cơ sở dạy nghề, các cơ sở giáo dục có tham gia dạy nghề cũng đã thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến Luật Dạy nghề ngay sau khi Luật được công bố, thông qua các hình thức như nói chuyện chuyên đề, lồng ghép trong các buổi học pháp luật.

Có thể nói, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Dạy nghề ngay từ ban đầu đã tạo nhận thức cơ bản cho các đối tượng về nội dung của Luật. Đây là tiền đề quan trọng để Luật Dạy nghề nhanh chóng đi vào thực tiễn những năm qua.
Cùng với việc chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương và cơ sở dạy nghề thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật, từ 2007 đến đầu năm 2012, trên cơ sở huy động các nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án, các chương trình, đề án... Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã trực tiếp tổ chức các lớp tập huấn, phổ biến Luật Dạy nghề và bồi dưỡng nghiệp vụ dạy nghề trong các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dạy nghề cho khoảng trên 4.000 lượt cán bộ là lãnh đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cán bộ quản lý dạy nghề của các Bộ ngành, địa phương và giáo viên dạy nghề trong cả nước. 

2. Một số hạn chế

Mặc dù Luật Dạy nghề đã được tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nhưng thực tế cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Dạy nghề vẫn còn những hạn chế nhất định.

Ở một số Bộ, ngành, địa phương, công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Dạy nghề còn chưa được chú trọng, chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nội dung của Luật đến các đơn vị, cá nhân cấp dưới, do vậy khi triển khai thực hiện Luật trong thực tiễn đã bộc lộ sự lúng túng, một số nơi triển khai thực hiện không đúng theo quy định của Luật. 

Ở nhiều cơ sở dạy nghề chưa phổ biến, giới thiệu Luật Dạy nghề cho giáo viên và học sinh, sinh viên dẫn đến nhận thức về Luật Dạy nghề còn nhiều hạn chế, chưa hiểu biết các quy định của Luật Dạy nghề nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện Luật trong thực tiễn.

Kinh phí dùng cho tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Luật Dạy nghề còn hạn chế, nên công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục và phạm vi, đối tượng được tham gia thụ hưởng hoạt động này còn quá ít so với nhu cầu thực tiễn.

III. BAN HÀNH VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT DẠY NGHỀ
 Tính đến 30/5/2012, đã có 142 văn bản quy phạm pháp luật về dạy nghề được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để hướng dẫn triển khai thực hiện Luật Dạy nghề (phụ lục 1). Trong đó:

- Về thẩm quyền ban hành: Có 9 văn bản do Chính phủ ban hành (4 Nghị định, 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ), 130 văn bản do Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội ban hành và 3 văn bản liên tịch của các Bộ.

- Về nội dung văn bản được ban hành: Có 62 văn bản quy định và hướng dẫn về các lĩnh vực của hoạt động dạy nghề, (trong đó có 48 văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và 14 văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung, thay thế) và 75 văn bản quy định chương trình khung cho 195 nghề đào tạo; 05 văn bản quy định môn học chung, cụ thể:

1. Các văn bản của Chính phủ

Điều 92 Luật Dạy nghề giao cho Chính phủ hướng dẫn thi hành 6 Điều của Luật (Điều 62, 72, 84, 86, 88 và Điều 89). Tính đến nay, theo nhiệm vụ được giao trong Luật và theo chức năng, thẩm quyền, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định, cụ thể: 

- Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 8/4/2008 Hướng dẫn điều 62, Điều 72 của Luật Dạy nghề;

- Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề (hướng dẫn Điều 84 Luật Dạy nghề);. 

- Nghị định 116/2009/NĐ-CP ngày 31/12/2009 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề (hướng dẫn Điều 89 Luật Dạy nghề);
Ngoài ra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành 01 Nghị định và 05 Quyết định:

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

- Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 3/7/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008 Về việc phê duyệt Đề án Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008-2015;

- Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/03/2009 về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Quyết định 121/2009/QĐ-TTg 9/10/2009 Về cơ chế hoạt động của các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và chính sách hỗ trợ bộ đội xuất ngũ học nghề;

- Quyết định số 53/2011/QĐ-TTg ngày 27/9/2011 sửa đổi, bổ sung điều 3 Quyết định số 86/2008/QĐ-TTg ngày 03 tháng 7 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Các văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Sau khi Luật Dạy nghề được ban hành, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phê duyệt kế hoạch xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thi hành Luật Dạy nghề.
Tính đến nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và ban hành 122 văn bản pháp luật để hướng dẫn thi hành 17 điều của Luật Dạy nghề, cụ thể:

- Quy định chi tiết và hướng dẫn về cơ sở dạy nghề (14 văn bản, hướng dẫn các Điều 40, 41, 44, 45 và 46 Luật Dạy nghề);

- Hướng dẫn về việc xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo (90 văn bản, hướng dẫn các Điều 8, 20, 27 và 46 Luật Dạy nghề);

- Quy định về tuyển sinh, thi, kiểm tra công nhận tốt nghiệp và về văn bằng chứng chỉ nghề (04 văn bản, hướng dẫn các Điều 16, 23, 30, 34 và 38 Luật Dạy nghề);

- Quy định về giáo viên, giảng viên dạy nghề (05 văn bản, hướng dẫn Điều 60 Luật Dạy nghề);

- Quy định về kiểm định chất lượng dạy nghề (06 văn bản, hướng dẫn Điều 75 Luật Dạy nghề);

- Quy định về đánh giá kỹ năng nghề (03 văn bản, hướng dẫn Điều 80 Luật Dạy nghề);
Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 8 văn bản khác để hướng dẫn một số nội dung trong Luật Dạy nghề, cụ thể:

- Quy định về học sinh, sinh viên học nghề (03 văn bản);

- Quy định về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề (05 văn bản).

3. Văn bản liên tịch

Ngoài các văn bản nêu trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan như Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật liên tịch hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung của Luật Dạy nghề, ví dụ như: hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học; về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; về nội dung và mức chi xây dựng danh mục thiết bị dạy nghề trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề; quy định nội dung và mức chi hoạt động hội giảng giáo viên dạy nghề và hội thi thiết bị dạy nghề tự làm.v.v...
4. Đánh giá kết quả đạt được

a) Những ưu điểm 

Đến nay, một số lượng khá lớn văn bản đã được ban hành (142 văn bản), kịp thời hướng dẫn triển khai trên các lĩnh vực chủ yếu của hệ thống dạy nghề 3 cấp trình độ theo quy định của Luật Dạy nghề. Hầu hết các quy định của Luật Dạy nghề giao cho Chính phủ (tại Điều 92 Luật Dạy nghề) và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (tại 17 điều của Luật Dạy nghề) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành đều đã có văn bản hướng dẫn thi hành (chỉ còn Điều 86 quy định về Quỹ hỗ trợ học nghề chưa có văn bản hướng dẫn thi hành). Nhờ đó, hệ thống dạy nghề mới với 3 trình độ đào tạo (sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề) đã được hình thành và đang vận hành đúng theo quy định của Luật.   
Như vậy, hầu hết các lĩnh vực quan trọng được quy định trong Luật Dạy nghề như các quy định về quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề; các điều kiện, thẩm quyền, hồ sơ thủ tục để thành lập cơ sở dạy nghề; việc xây dựng chương trình dạy nghề; hướng dẫn ban hành danh mục nghề đào tạo; việc tổ chức thi kiểm tra và cấp phát văn bằng chứng chỉ nghề; bảo đảm chất lượng dạy nghề; các quy định về chế độ làm việc, đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; xây dựng tiêu chí để kiểm định chất lượng dạy nghề; xác định nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề .v.v… đều có văn bản hướng dẫn thi hành. Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dạy nghề nói trên được xây dựng và ban hành theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền, đảm bảo yêu cầu về chất lượng văn bản, đã tạo nên một hệ thống pháp luật về dạy nghề tương đối đồng bộ, thống nhất, góp phần thúc đẩy sự phát triển của dạy nghề.  
b) Một số hạn chế

- Luật Dạy nghề quy định về nhiều vấn đề mới trong đào tạo nói chung và dạy nghề nói riêng, trong đó có nhiều nội dung phức tạp cần phải có thời gian nghiên cứu, thử nghiệm sau đó mới hướng dẫn áp dụng rộng rãi, ví dụ như: vấn đề tiêu chuẩn kỹ năng nghề và đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, vấn đề kiểm định chất lượng dạy nghề... Tuy nhiên, khi Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành, đòi hỏi phải có ngay các văn bản hướng dẫn thực hiện. Chính điều đó đã tạo ra sức ép về tiến độ thời gian soạn thảo, ban hành các văn bản hướng dẫn. Do vậy không thể tránh khỏi những hạn chế nhất định ở một số văn bản.

- Luật Dạy nghề giao Chính phủ quy định cụ thể việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ học nghề (Điều 86), nhưng đến nay chưa có văn bản hướng dẫn thi hành. Lý do là khi triển khai nghiên cứu, soạn thảo văn bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thấy rằng, việc hình thành một Quỹ hỗ trợ cho người học nghề từ các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức cá nhân là khó khả thi trong thực tiễn. Mặt khác, hiện nay, để hỗ trợ cho người học nghề, Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan đã ban hành nhiều văn bản quy định các chế độ hỗ trợ khác nhau, như: vay vốn tín dụng sinh viên, hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo, cho lao động nông thôn, cho học sinh dân tộc thiểu số....  Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xin hoãn xây dựng văn bản này.

- Mặc dù hầu hết những nội dung cơ bản của Luật Dạy nghề đều đã có văn bản hướng dẫn thi hành nhưng vẫn còn một số vấn đề Luật Dạy nghề mới chỉ quy định mang tính nguyên tắc chung, cần phải có văn bản hướng dẫn mới có thể triển khai thực hiện trong thực tiễn, nhưng đến nay vẫn không có văn bản hướng dẫn thi hành nên đã hạn chế hiệu quả thi hành Luật Dạy nghề trong thực tế (ví dụ như: vấn đề liên kết hoạt động dạy nghề, vấn đề tổ chức và hoạt động đào tạo nghề trong các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài, vấn đề dạy nghề thường xuyên...). Lí do là vì Luật Dạy nghề không giao cho cơ quan nào chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành những vấn đề này nên các cơ quan quản lý không có đủ cơ sở pháp lý để ban hành văn bản hướng dẫn.

- Kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật còn rất hạn chế dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo thực hiện đầy đủ quy trình soạn thảo văn bản theo quy định.
IV. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH LUẬT DẠY NGHỀ
1. Kết quả đạt được

Năm 2006, sau khi Luật Dạy nghề được thông qua, công tác thanh tra, kiểm tra đã được lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rất quan tâm. Số lượng cán bộ thanh tra dạy nghề của Tổng cục Dạy nghề được tăng cường (từ 4 người năm 2006 lên 11 người năm 2011) nên số lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra cũng được tăng cường và ngày càng đổi mới về phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra. 

Công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ sở dạy nghề thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy nghề được thực hiện thường xuyên hàng năm.

Năm 2006, Thanh tra dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề đã triển khai thanh tra công tác dạy nghề ở 11 tỉnh, thành phố. Từ năm 2007 đến năm 2011, trung bình hàng năm tiến hành thanh tra công tác dạy nghề ở 22 tỉnh, thành phố. 

Theo báo cáo của 52 Bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn, công tác kiểm tra thực hiện Luật Dạy nghề cũng được các Bộ, ngành, địa phương thực hiện định kỳ hàng năm, đảm bảo cho việc thực hiện dạy nghề tại Bộ, ngành, địa phương được triển khai theo đúng quy định của Luật Dạy nghề.

Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy nhiều địa phương, cơ sở dạy nghề    thực hiện tương đối tốt các quy định của Luật Dạy nghề và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Qua thanh tra, kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh, tư vấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng các quy định của pháp luật về dạy nghề hoặc đã có những kiến nghị, đề xuất kịp thời để các đơn vị khắc phục những tồn tại, góp phần đưa hoạt động dạy nghề ngày càng đi vào nề nếp và tăng hiệu quả sử dụng kinh phí được đầu tư.

2. Một số hạn chế

Ở các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không có thanh tra viên chuyên ngành về dạy nghề nên việc thực hiện công tác thanh tra dạy nghề ở các địa phương còn hạn chế, trong khi đó, số lượng các cơ sở dạy nghề ngày càng tăng nhanh, nên tính trung bình cứ khoảng 3 năm sau mới tiến hành thanh tra, kiểm tra lần tiếp theo đối với các địa phương, chưa tính đến việc thanh tra các cơ sở dạy nghề. 

Đặc biệt, từ năm 2011, theo quy định mới của Luật Thanh tra, Tổng cục Dạy nghề không còn tổ chức thanh tra độc lập, chỉ còn một vài biên chế làm công tác thanh tra nên công tác thanh tra dạy nghề càng trở nên khó khăn và làm hạn chế hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với dạy nghề.

Kinh phí cho hoạt động thanh tra, kiểm tra rất hạn chế, do vậy không thể tiến hành thanh tra, kiểm tra trên diện rộng, mà chỉ thực hiện mang tính điểm và theo tính chất sự vụ.

Phần II
TÌNH HÌNH THI HÀNH LUẬT DẠY NGHỀ

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Về quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề

Ngay sau khi Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành, tất cả các Bộ, ngành trung ương và hầu hết các tỉnh, thành phố đã tiến hành thực hiện việc chuyển đổi các trường dạy nghề trước đây (các trường dạy nghề được thành lập nhằm đào tạo các chương trình dạy nghề dài hạn theo quy định của Luật Giáo dục năm 1998) thành trường trung cấp nghề hoặc trung tâm dạy nghề theo quy định Luật Dạy nghề (theo Quyết định 05/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề).

Các Bộ, ngành, địa phương, căn cứ vào các quy định của Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và căn cứ vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương mình đã tiến hành xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở dạy nghề đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của ngành, địa phương mình.
Kết quả sau 5 năm thi hành Luật Dạy nghề, mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển rộng khắp ở 63 tỉnh, thành phố, trên 600 huyện, quận, thị xã, các khu công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề.
Mạng lưới cơ sở dạy nghề mở rộng, phân bố tương đối hợp lý ở các ngành kinh tế, địa phương, vùng, miền. Tính đến 31/12/2011 cả nước có 136 trường cao đẳng nghề (trong đó có 34 trường ngoài công lập), 307 trường trung cấp nghề (trong đó có 99 trường ngoài công lập); 849 trung tâm dạy nghề (trong đó có 324 trung tâm ngoài công lập) và hơn 1000 cơ sở khác (các cơ sở giáo dục - đào tạo, doanh nghiệp,…) tham gia dạy nghề, tăng 1,5 lần so với năm 2006 (phụ lục 2). 

 2. Về quy mô và cơ cấu nghề đào tạo

Trên cơ sở quy định của Luật Dạy nghề và Quyết định số 08/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/3/2007 của Bộ lao động - Thương binh và xã hội về ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề, các Bộ, ngành trung ương có cơ sở dạy nghề và các Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các địa phương đã hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở dạy nghề thuộc quyền quản lý thực hiện việc đăng ký tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh học nghề hàng năm. Quy mô, cơ cấu nghề đào tạo được mở rộng theo các trình độ đào tạo và điều chỉnh cơ cấu nghề đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động, của xã hội.

Quy mô tuyển sinh học nghề năm 2011 đạt hơn 1,77 triệu học sinh, sinh viên, tăng khoảng 1,3 lần so với năm 2006. Từ năm 2007 đến hết năm 2011 đã tuyển mới được gần 1,35 triệu người học CĐN, TCN, và hơn 6,85 triệu người học SCN và dạy nghề thường xuyên (dưới 3 tháng); nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề năm 2010 đạt 30% (phụ lục 3).
Các nghề đào tạo được mở dần theo nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp, từng bước phù hợp với sự phát triển các ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Danh mục nghề đào tạo đã được xây dựng dựa trên nhu cầu của thị trường lao động. Đến tháng 5/2012 đã có danh mục nghề của 386 nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng, 462 nghề đào tạo ở trình độ trung cấp. Đã triển khai đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp và dạy nghề cho nông dân gắn với việc làm và tạo việc làm; thực hiện thí điểm Nhà nước đặt hàng đào tạo nghề với các trường để cung cấp lao động qua đào tạo nghề theo vị trí làm việc, theo yêu cầu của các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty; thí điểm đào tạo nghề cho lao động ở các vùng chuyên canh cây công nghiệp.
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/07/2011 Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư. Theo quy hoạch, có 26 nghề trọng điểm quốc tế, 49 nghề trọng điểm khu vực ASEAN và 107 nghề trọng điểm quốc gia được đầu tư đồng bộ các điều kiện về chương trình, giáo trình, cơ sở vật chất, thiết bị và giáo viên để tổ chức đào tạo. 

3. Về chương trình dạy nghề

Để triển khai thực hiện Luật Dạy nghề, cùng với việc xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở dạy nghề làm căn cứ cho việc thành lập các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề và trường cao đẳng nghề thì việc phát triển các chương trình dạy nghề cũng là nhiệm vụ then chốt cho việc vận hành hệ thống dạy nghề 3 cấp trình độ đào tạo.  

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phát triển chương trình dạy nghề, nên trong 5 năm qua Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành 03 văn bản quy phạm pháp luật về danh mục nghề đào tạo (Quyết định 37/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/4/2008, Thông tư số 17/2010/TT-BLĐTBXH ngày 4/6/2010 thay thế Quyết định 37/2008/QĐ-BLĐTBXH, Thông tư số 11/2012/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2012) và 01 văn bản quy định chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề (Quyết định số 58/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 26/5/2008) làm cơ sở để các cơ sở dạy nghề phát triển các chương trình dạy nghề.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan tổ chức biên soạn, phê duyệt, ban hành được 195 bộ chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề liên thông giữa các trình độ đào tạo nghề. Các chương trình khung được ban hành đã gắn với yêu cầu của sản xuất kinh doanh, được thiết kế đảm bảo liên thông giữa các cấp trình độ đào tạo, làm cơ sở cho các cơ sở dạy nghề xây dựng chương trình dạy nghề chi tiết của đơn vị mình. Việc xây dựng chương trình dạy nghề đã được đổi mới theo phương pháp tiên tiến của thế giới (phân tích nghề DACUM) với sự tham gia của doanh nghiệp. Chương trình dạy nghề được xây dựng xuất phát từ thực tiễn sản xuất; trên cơ sở phân tích nhiệm vụ, công việc của người lao động, thiết kế các mô đun đào tạo tích hợp giữa lý thuyết và thực hành thay thế cho chương trình dạy nghề theo môn học được xây dựng tách rời giữa lý thuyết và thực hành.
Theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/07/2011, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiến hành thí điểm xây dựng, ban hành 14 chương trình, giáo trình cho các nghề trọng điểm quốc gia; thực hiện chuyển giao, sử dụng 8 chương trình, giáo trình ở cấp độ khu vực và quốc tế.
Ngoài ra, Bộ đã tiến hành xây dựng chương trình tiếng Anh theo chuẩn TOEIC và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên các trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề tổ chức triển khai giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn TOEIC từ năm 2009; xây dựng được 96 chương trình sơ cấp nghề để đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
4. Về đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề

Đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề (sau đây gọi là giáo viên dạy nghề) có vai trò quyết định đến chất lượng dạy nghề. Vì vậy, đây là một trong những vấn đề được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền quan tâm ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành, ví dụ như: Nghị định 43/2008/NĐ-CP ngày 08/04/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và Điều 72 Luật Dạy nghề về chính sách cho giáo viên dạy nghề; Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 hướng dẫn chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề; Quyết định 57/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 26/5/2008 về sử dụng, đào tạo bồi dưỡng giáo viên dạy nghề, Thông tư số 30/2010/TT-BLĐTBXH ngày 29/9/2010 quy định chuẩn giáo viên, giảng viên dạy nghề .v.v….
Trong thời gian gần đây, thực hiện việc đổi mới và phát triển dạy nghề, nhất là trong việc thực hiện Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/07/2011, để đáp ứng việc giảng dạy cho các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế, đội ngũ giáo viên dạy nghề được quan tâm phát triển theo các cấp độ: Giáo viên dạy nghề các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia; giáo viên dạy nghề các nghề trọng điểm cấp độ quốc tế và khu vực ASEAN và giáo viên dạy nghề không nằm trong danh mục các nghề trọng điểm.

Trên cơ sở các quy định của Luật Dạy nghề và các văn bản hướng dẫn về giáo viên dạy nghề, trong những năm qua, đội ngũ giáo viên dạy nghề tăng khá nhanh về số lượng và chất lượng cũng dần được nâng cao để đáp ứng yêu cầu dạy nghề 3 trình độ đào tạo. Cụ thể:

- Về số lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề

Hiện nay cả nước có 33.270 giáo viên dạy nghề tại các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề, (trong đó có: 12.444 giáo viên tại các trường cao đẳng nghề, 11.514 giáo viên tại các trường trung cấp nghề và 9.312 giáo viên tại các trung tâm dạy nghề) và có gần 16.000 giáo viên thuộc các cơ sở khác có tham gia dạy nghề, tăng 1,6 lần so với năm 2006 (phụ lục 4).
Không chỉ có đội ngũ giáo viên dạy nghề trong các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và cơ sở khác có dạy nghề còn hàng ngàn người dạy nghề ở các lớp dạy nghề thuộc doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các chương trình, đề án về dạy nghề như Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 v.v….
- Về chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề
+ Về trình độ chuyên môn: Tại các trường cao đẳng nghề, tỷ lệ giáo viên có trình độ đại học trở lên chiếm 69,42%, cao đẳng là 15,29% và công nhân kỹ thuật, nghệ nhân là 15,29%. Tỷ lệ tương ứng tại các trường trung cấp nghề là 48,96%, 23,84% và 27,2%; tại các trung tâm dạy nghề là 30,27%, 23,27% và 46,46%.
+ Về nghiệp vụ sư phạm dạy nghề: Tỷ lệ giáo viên đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề của các trường cao đẳng nghề chiếm 81,19%, của các trường trung cấp nghề chiếm 72,68%, của các trung tâm dạy nghề là 50,49%. 

+ Về kỹ năng nghề: Khoảng 65% số giáo viên trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề có trình độ kỹ năng nghề, là giáo viên dạy thực hành, trong đó có khoảng 41% dạy cả lý thuyết và thực hành.

+ Trình độ ngoại ngữ: 66,88% giáo viên dạy nghề có trình độ tiếng Anh từ A trở lên, trong đó trình độ C và cử nhân là 13,86%. Số giáo viên dạy nghề có trình độ ngoại ngữ khác từ A trở lên chiếm gần 3%. 

+ Trình độ tin học: 71,34% giáo viên dạy nghề có trình độ tin học từ A trở lên, trong đó trình độ C và cử nhân chiếm 12,82%.

+ Phẩm chất, đạo đức: Hầu hết giáo viên dạy nghề tận tụy với nghề, có phẩm chất, đạo đức tốt, tích cực tham gia Hội giảng, Hội thi các cấp và các hoạt động chuyên môn. Một số giáo viên được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và các giải thưởng cao quý khác, hàng ngàn giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp.

- Về công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề

Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề được quan tâm nhiều trong thời gian gần đây, nhất là nhằm mục tiêu đổi mới và phát triển dạy nghề, thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề đáp ứng được các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/07/2011.
Trong thời gian qua, Bộ đã xây dựng 138 chương trình, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung cho giáo viên dạy trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề; 51 chương trình, tài liệu bồi dưỡng công nghệ mới; 28 chương trình, tài liệu bồi dưỡng kỹ năng nghề cho giáo viên dạy trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề; 06 chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm tiếp cận trình độ quốc tế của City&Guilds .v.v…

Thực hiện các chương trình trên, Bộ đã tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng ở các cấp độ cho giáo viên dạy nghề về kỹ năng giảng dạy theo chương trình khung; kỹ năng giảng dạy theo năng lực thực hiện (chương trình hợp tác với ILO); công nghệ mới cho giáo viên dạy trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và giáo viên các trung tâm dạy nghề; nâng cao kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề; đánh giá dựa trên năng lực thực hiện cho giáo viên dạy nghề (chương trình hợp tác với Singapore); nghiệp vụ sư phạm tiếp cận trình độ quốc tế của City&Guilds; công nghệ CNC cho giáo viên dạy nghề (chương trình hợp tác với EBG - Cộng hòa liên bang Đức) .v.v… và 04 khóa đào tạo nâng cao kỹ năng nghề tại Malaysia cho giáo viên dạy 04 nghề trọng điểm khu vực; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nghề quốc tế theo chuẩn của Malaysia tại Việt Nam cho giáo viên dạy các nghề trọng điểm khu vực.

Hiện nay, đang thực hiện việc chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia về trình độ đào tạo, kỹ năng và sư phạm nghề; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy các nghề trọng điểm cấp độ khu vực và quốc tế về kỹ năng nghề và năng lực sư phạm của các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN và các nước phát triển trên thế giới, phấn đấu 100% số giáo viên này phải đạt chuẩn của các nước tương ứng vào năm 2014.

Các Bộ, ngành, địa phương và cơ sở dạy nghề đã và đang tích cực tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên dạy nghề nhằm chuẩn hoá và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề theo quy định của Luật Dạy nghề.

5. Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề

Từ năm 2007 đến nay, sau khi Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành, các cơ sở dạy nghề ngày càng được quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề từ nhiều nguồn: Nguồn ngân sách nhà nước, Chương trình mục tiêu, vốn ODA, đầu tư của doanh nghiệp và các nguồn khác.

Một số trường, trung tâm đã được trang bị đồng bộ, hiện đại ở một số nghề, nhất là những trường, trung tâm dạy nghề được thụ hưởng các dự án ODA và chương trình mục tiêu quốc gia. Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2006-2010 tiếp tục ưu tiên hỗ trợ đầu tư 03 trường cao đẳng nghề để trở thành trường tiếp cận trình độ dạy nghề tiên tiến của các nước trong khu vực Đông Nam Á; 59 trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề được đầu tư trọng điểm; 48 trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề khó khăn được đầu tư tập trung; 25 trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ dạy nghề cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú; 246 trung tâm dạy nghề được hỗ trợ đầu tư tập trung. Ngoài ra, đang triển khai dự án ODA của Đan Mạch ở 1 trường cao đẳng nghề, Dự án Lúc Xăm Bua  ở 1 trường trung cấp nghề, Dự án Hàn Quốc ở 5 trường.
Thực hiện Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/07/2011, có 26 nghề trọng điểm quốc tế, 49 nghề trọng điểm khu vực ASEAN và 107 nghề trọng điểm quốc gia được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, đáp ứng cho việc đào tạo theo chương trình của các nghề trọng điểm quốc tế, khu vực và quốc gia.
Ngoài việc đầu tư, mua sắm, phong trào tự làm thiết bị dạy nghề của các cơ sở dạy nghề đã bổ sung nhiều thiết bị cho giảng dạy và thực hành.

Công tác chuẩn hóa, hiện đại hóa trang thiết bị dạy nghề đã được quan tâm bằng việc ban hành các quy định về danh mục thiết bị tối thiểu cho các nghề đào tạo. Đến nay đã ban hành được 9 danh mục thiết bị tối thiểu cho 9 nghề trình độ trung cấp và 9 nghề trình độ cao đẳng.

6. Về kiểm định chất lượng dạy nghề
Mặc dù là một hoạt động mới trong lĩnh vực dạy nghề nhưng ngay sau khi Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành, chỉ trong thời gian ngắn (năm 2008), Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật quy định về hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề; quy định về kiểm định viên chất lượng dạy nghề; quy định về quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề...  tạo hành lang pháp lý đồng bộ để triển khai thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề.

Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn nói trên, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề được 112 cơ sở dạy nghề, trong đó: 59 trường cao đẳng nghề, 32 trường trung cấp nghề, 21 trung tâm dạy nghề.

Từ năm 2008 đến nay đã tổ chức đào tạo được 472 kiểm định viên chất lượng dạy nghề và 1.511 cán bộ tự kiểm định chất lượng dạy nghề (trong đó có 33 kiểm định viên được đào tạo theo chương trình của Mỹ và do chuyên gia Mỹ trực tiếp giảng dạy).

7. Về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
Đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là hoạt động rất mới của dạy nghề. Hoạt động này nhằm xây dựng các chính sách của Nhà nước về phát triển kỹ năng nghề; quy định khung trình độ quốc gia, tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.v.v…, đảm bảo cung cấp cho thị trường lao động đội ngũ nhân lực có chất lượng đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn.
Vì vậy, ngay sau khi Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH, quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia mới gồm 5 bậc (với cấu trúc phù hợp với các nước EU, Malaysia, Trung Quốc,... có khả năng so sánh và công nhận lẫn nhau trong tương lai); ban hành Quyết định số 69/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/12/2008 quy định tổ chức và quản lý việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và một số Hội nghề nghiệp:

- Xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 148 nghề và đã ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 122 nghề (gồm 21 nghề thuộc lĩnh vực xây dựng; 33 nghề thuộc lĩnh vực giao thông vận tải; 55 nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp và thương mại; 13 nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp);

- Tổ chức biên soạn đề thi đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 35 nghề, đã ban hành 19 nghề;

- Tổ chức các lớp đào tạo đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia cho 253 chuyên gia của 9 nghề và chính thức cấp thẻ đánh giá viên kỹ năng nghề quốc gia cho 93 người;

- Phối hợp với một số tập đoàn kinh tế để hình thành các trung tâm đánh giá kỹ năng nghề; đã công nhận 04 trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia để có thể tổ chức đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho 10 nghề.

- Thí điểm đánh giá theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho 350 người tham dự của 05 nghề ở bậc 2 trình độ kỹ năng nghề.

8. Một số kết quả khác

Bên cạnh các kết quả nêu trên, sau 5 năm thi hành Luật Dạy nghề, công tác dạy nghề còn đạt được một số kết quả như sau:

- Công tác xã hội hoá dạy nghề đạt được kết quả bước đầu. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đã đầu tư thành lập cơ sở dạy nghề. Năm 2006, số cơ sở dạy nghề ngoài công lập chiếm 23,34% đến năm 2011 tăng lên 35,37%, thu hút khoảng trên 30% học sinh vào học nghề;
- Dạy nghề đã góp phần bước đầu vào phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào học nghề. Đã có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo và dạy nghề trong việc thực hiện phân luồng;
- Dạy nghề cho lao động nông thôn đã bước đầu được chú trọng. Ngày 27/11/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1956/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đã tăng lên hàng năm: Năm 2006 là 17,65%, năm 2007 là 18,68%, chủ yếu tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn. Trong hai năm 2009 - 2010, đã dạy nghề cho gần 95.000 người là dân tộc và học sinh dân tộc thiểu số (chưa bao gồm dạy nghề theo chính sách của Đề án 1956), trong đó trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề là trên 45.000 người. Từ năm 2010 bắt đầu triển khai thực hiện Đề án 1956, thí điểm các mô hình đào tạo, đặt hàng đào tạo gắn với việc làm, hơn 300 ngàn người đã được đào tạo nghề. Chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được nâng lên rõ rệt. Năm 2010, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo nghề đạt khoảng 22%. Ở nhiều địa phương, tỷ lệ lao động sau khi đào tạo nghề có được việc làm hoặc tự tạo việc làm đúng nghề đào tạo đạt trên 70%;
- Đã có một số cơ chế chính sách tạo cơ hội học nghề để mọi người có nhu cầu học nghề đều được tham gia học nghề một cách dễ dàng; đồng thời đã chú trọng đến việc xây dựng và ban hành chính sách ưu tiên dạy nghề cho những nhóm người yếu thế như: người dân tộc thiểu số, người nghèo, người tàn tật, và chính sách ưu tiên dạy nghề cho bộ đội xuất ngũ, cho lao động thuộc vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất và dạy nghề cho lao động nông thôn. Dạy nghề không chỉ góp phần tích cực vào giải quyết việc làm trong nước mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động. Tỷ lệ lao động có kỹ năng nghề chiếm khoảng 25% trong tổng số lao động xuất khẩu, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống cho người lao động và gia đình họ;
- Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về dạy nghề từ Trung ương đến địa phương đã được tăng cường. Các bộ, ngành đã có bộ phận quản lý dạy nghề. Cơ cấu tổ chức của cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề (Tổng cục Dạy nghề) đã được hoàn thiện. Tính đến hết năm 2011, đã có 60 địa phương thành lập Phòng dạy nghề. Nhiều địa phương đã bổ sung 1 biên chế làm công tác quản lý về dạy nghề ở phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện (tính đến hết năm 2011 đã có 212 huyện có cán bộ bán chuyên trách làm công tác dạy nghề) (phụ lục 5);
- Cán bộ quản lý dạy nghề ở các cơ sở dạy nghề đã được bố trí đảm bảo theo chức năng, cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý đã được nâng lên, số người có trình độ trên đại học trong các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề chiếm 9,2%; trình độ đại học chiếm 69,3% và cao đẳng chiếm khoảng 7%. Có gần 35% số cán bộ quản lý các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề và 18,8% cán bộ quản lý ở các trung tâm dạy nghề đã qua đào tạo, bồi dưỡng về quản lý giáo dục - đào tạo;
- Nguồn lực đầu tư cho dạy nghề được đa dạng hóa, trong đó ngân sách Nhà nước giữ vai trò chủ đạo (chiếm khoảng 60%), năm 2006 chiếm 6,7% trong tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo, năm 2010 khoảng 9%. Ngân sách nhà nước chi cho dạy nghề tăng dần qua các năm (phụ lục 6).
- Ngày 29/5/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 Phê duyệt Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020. Đây là sự nỗ lực, cố gắng lớn, sự chuẩn bị chu đáo, công phu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội từ năm 2007, sau khi Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành. Trong thời gian qua, Bộ đã có nhiều hoạt động chuẩn bị cho việc xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển dạy nghề, trước hết ở việc xây dựng và thực hiện Đề án Đổi mới và phát triển dạy nghề; thực hiện quy hoạch các nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế; quy hoạch các trường để thực hiện các nghề trọng điểm nêu trên theo Quyết định số 826/QĐ-LĐTBXH ngày 07/07/2011 Phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm để hỗ trợ đầu tư.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những ưu điểm

- Hệ thống dạy nghề đã và đang thực hiện đổi mới khá mạnh mẽ, chuyển từ hệ thống dạy nghề với hai chương trình đào tạo (dài hạn và ngắn hạn) sang hệ thống dạy nghề với ba cấp trình độ đào tạo (sơ cấp nghề, trung cấp nghề và cao đẳng nghề); coi trọng dạy nghề trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội; chuyển từ đào tạo theo hướng cung sang đào tạo theo hướng cầu của thị trường lao động.
- Mạng lưới các cơ sở dạy nghề được phát triển theo quy hoạch rộng khắp trên toàn quốc, đa dạng về hình thức sở hữu và loại hình đào tạo; từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối giữa nhu cầu với năng lực đào tạo và phân bố cơ sở dạy nghề giữa các vùng, các ngành; số lượng cơ sở dạy nghề tư thục tăng nhanh.
- Quy mô tuyển sinh đào tạo nghề tăng nhanh, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 30% vào năm 2010, tăng 4% so với mục tiêu Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010 đề ra, đáp ứng nhu cầu về nhân lực cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

- Cơ cấu ngành nghề trong đào tạo nghề đã từng bước được điều chỉnh theo cơ cấu ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Các cơ sở dạy nghề đã mở thêm nhiều nghề đào tạo mới mà thị trường lao động có nhu cầu. Cùng với việc đào tạo các nghề phục vụ cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các cơ sở dạy nghề đã tổ chức đào tạo các nghề phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và giải quyết việc làm cho người lao động.
- Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề được cải thiện, chất lượng và hiệu quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực, đào tạo nghề đã gắn với sử dụng lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

- Kỹ năng nghề của học sinh tốt nghiệp các cơ sở dạy nghề đã được nâng lên. Theo đánh giá của các doanh nghiệp, 80% - 85% số lao động qua đào tạo nghề được sử dụng đúng trình độ đào tạo; 30% có kỹ năng nghề từ khá trở lên.  Ở một số nghề (nghề hàn, nghề dịch vụ nhà hàng, nấu ăn, thủy thủ tầu biển, thuyền trưởng, và một số nghề thuộc lĩnh vực viễn thông…), kỹ năng nghề của lao động Việt Nam đã đạt chuẩn quốc tế. Lao động qua đào tạo nghề tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân và đã đảm nhận được các vị trí, công việc phức tạp mà trước đây phải do chuyên gia nước ngoài thực hiện; khoảng 70% học sinh tìm được việc làm hoặc tự tạo việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, ở một số nghề và một số cơ sở dạy nghề tỷ lệ này đạt trên 90%.    

- Dạy nghề không chỉ góp phần tích cực vào giải quyết việc làm trong nước mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xuất khẩu lao động, qua đó góp phần nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống cho người lao động.

2. Một số tồn tại, hạn chế
- Chất lượng đào tạo nghề mặc dù đã ngày càng được nâng cao nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động về tay nghề, về các kỹ năng mềm như tác phong công nghiệp, khả năng làm việc theo tổ, nhóm... Kỹ năng nghề, năng lực nghề nghiệp của lao động Việt Nam vẫn còn khoảng cách lớn so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. 

- Cơ cấu đào tạo theo nghề và trình độ đào tạo chưa hợp lý, chưa gắn bó hữu cơ với nhu cầu nhân lực của từng ngành, từng địa phương; chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho sản xuất và thị trường lao động. Dạy nghề cho lao động nông thôn để chuyển dịch sang khu vực công nghiệp và dịch vụ còn chậm. 

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề còn bất cập; giáo viên dạy nghề còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng (yếu kỹ năng nghề); quản lý nhà nước về dạy nghề chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển dạy nghề, đặc biệt là cơ chế, chính sách.

- Chưa hình thành được những cơ sở dạy nghề chất lượng cao và các trung tâm đào tạo nghề ở các vùng.

- Việc chuyển đào tạo nghề từ năng lực sẵn có của cơ sở dạy nghề sang đáp ứng nhu cầu xã hội và thị trường lao động còn chậm. Sự tham gia của doanh nghiệp vào dạy nghề còn hạn chế. 
3. Nguyên nhân
- Cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, các ngành chưa quan tâm đúng mức cho phát triển dạy nghề cả ở nhận thức và chỉ đạo thực tiễn. Công tác tư vấn và hướng nghiệp về dạy nghề cho học sinh, thanh niên còn yếu. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; doanh nghiệp và người dân về dạy nghề còn hạn chế, chưa đầy đủ;
- Chậm xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực trong cả nước, của các Bộ, ngành và địa phương để làm căn cứ xác định quy mô và cơ cấu đào tạo nghề phù hợp (đến giữa năm 2011 mới có Chiến lược và quy hoạch phát triển nhân lực quốc gia);
- Chưa thiết lập được mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp với cơ sở dạy nghề. Sự tham gia của doanh nghiệp vào hoạt động dạy nghề còn thụ động, chưa có văn bản xác định vị thế của doanh nghiệp là một trong những chủ thể của hoạt động dạy nghề;
- Đầu tư của Nhà nước cho dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu phát triển dạy nghề; chưa tập trung, đồng bộ theo nghề; các nguồn lực khác đầu tư cho dạy nghề còn hạn chế;
- Hiệu quả của quản lý nhà nước chưa cao, chậm ban hành hoặc ban hành chưa đầy đủ những cơ chế, chính sách để nâng cao chất lượng dạy nghề (hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, hệ thống quản lý chất lượng…);
- Tổ chức và đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về dạy nghề ở địa phương chưa tương xứng với nhiệm vụ. Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong dạy nghề; các cơ sở dạy nghề chưa thực sự có được quyền tự chủ đầy đủ;
- Chưa có chính sách đủ mạnh (tuyển dụng, sử dụng, tiền lương và môi trường làm việc…) để tạo động lực thu hút người dạy nghề và người học nghề. 

Phần III
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT DẠY NGHỀ 
CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
I. QUAN ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT DẠY NGHỀ
1. Thể chế hóa quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo nói chung và dạy nghề nói riêng.

2. Xuất phát từ những đòi hỏi khách quan trong thực tiễn nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động dạy nghề, góp phần đổi mới và phát triển dạy nghề.

3. Tuân thủ Hiến pháp và thống nhất, đồng bộ với quy định của các bộ luật, các luật hiện hành, phù hợp với các cam kết và điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết là thành viên.

4. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dạy nghề; đảm bảo tính chủ động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở dạy nghề.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Trên cơ sở những quan điểm nêu trên, xuất phát từ những kiến nghị, đề xuất của 52 Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn và từ thực tiễn quản lý nhà nước về dạy nghề, nhất là những kinh nghiệm sau 5 năm thi hành Luật Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất một số nội dung cơ bản cần thiết phải sửa đổi, bổ sung trong Luật Dạy nghề để Luật phù hợp hơn với các văn bản pháp luật khác, đồng thời tạo ra hệ thống pháp luật dạy nghề đồng bộ thống nhất, làm cơ sơ sở cho dạy nghề phát triển, thực hiện tốt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020. Cụ thể như sau:

1. Về các trình độ dạy nghề

a) Những bất cập trong Luật Dạy nghề

- Dạy nghề trình độ trung cấp

Theo quy định của Luật Dạy nghề, thời gian học trung cấp nghề của đối tượng tốt nghiệp trung học cơ sở là từ ba đến bốn năm tuỳ theo nghề đào tạo. Thời gian học kéo dài do người học phải học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định. Tuy nhiên, trong thực tế quy định này dẫn đến bất cập:

+ Có nhiều nghề không cần trình độ văn hóa trung học phổ thông vẫn có thể học nghề và làm giỏi nghề. Do vậy, ở những nghề này người học chỉ cần học 1-2 năm tùy theo nghề đào tạo;
+ Nhiều học sinh thuộc nhóm đối tượng này có học lực văn hóa thấp, không thể học lên trung học phổ thông phải đi học nghề. Do vậy, họ không không muốn hoặc không đủ khả năng học tiếp chương trình văn hoá mà chỉ muốn học phần chuyên môn nghề để ra thị trường lao động tìm kiếm việc làm (nhất là học sinh nông thôn, vùng sâu, đối tượng gia đình nghèo…).
- Dạy nghề trình độ sơ cấp

Theo quy định của Luật, thời gian học nghề trình độ sơ cấp được thực hiện từ ba tháng đến dưới một năm nhưng không quy định cụ thể số giờ thực học tối thiểu cho một khóa học. Do vậy, khó khăn trong quản lý chất lượng dạy nghề ở trình độ này.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

- Dạy nghề trình độ trung cấp
Dạy nghề trình độ trung cấp nghề chia làm 2 loại:

+ Từ một đến hai năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở để được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề bậc 1 (không được liên thông lên trình độ cao hơn);

+ Từ một đến hai năm học tuỳ theo nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở thì phải thêm thời gian học văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp nghề bậc 2 (được học lên trình độ cao hơn); 

- Dạy nghề trình độ sơ cấp
Quy định cụ thể số giờ thực học tối thiểu cho dạy nghề trình độ sơ cấp nghề.

2. Về cơ sở dạy nghề

a) Những bất cập

- Loại hình sở hữu của các cơ sở dạy nghề thuộc doanh nghiệp nhà nước

Theo quy định tại Luật Dạy nghề thì cơ sở dạy nghề công lập phải đảm bảo đủ 3 tiêu chí: 1) Do Nhà nước thành lập; 2) Do Nhà nước đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; 3) Do Nhà nước đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ chi thường xuyên. Tuy nhiên, thực tế hiện nay thì các trường, trung tâm thuộc doanh nghiệp nhà nước không thể xác định được loại hình sở hữu là công lập hay tư thục vì:

+ Nếu xếp vào cơ sở dạy nghề công lập thì chỉ đáp ứng 2 tiêu chí: là tiêu chí 1 và tiêu chí 2 (do Nhà nước thành lập; đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất).

+ Nếu xếp vào cơ sở dạy nghề tư thục không được vì cơ sở này được nhà nước đầu tư 100% vốn để xây dựng cơ sở vật chất.

- Về thẩm quyền đào tạo nghề

 Luật Dạy nghề cho phép tất cả các cơ sở giáo dục (trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học) được tham gia dạy nghề trong bối cảnh khi ban hành Luật, mạng lưới cơ sở dạy nghề còn hạn chế, quy mô dạy nghề còn thấp. Do vậy, để phát triển về mặt số lượng người học nghề, cần có sự tham gia của các cơ sở giáo dục. Hiện nay dạy nghề đã có sự phát triển mạnh: Mạng lưới cơ sở dạy nghề được phát triển rộng khắp ở 63 tỉnh thành; chương trình, giáo trình dạy nghề có sự đổi mới, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở vật chất của các cơ sở dạy nghề ngày một khang trang, thiết bị dạy nghề được đầu tư hiện đại …(như đã báo cáo ở mục 3, phần III), do vậy hoàn toàn đáp ứng tốt nhiệm vụ dạy nghề, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp cho quốc gia.

Mặt khác hiện nay, bản thân các cơ sở giáo dục vẫn chưa đủ các điều kiện để đảm bảo chất lượng đào tạo hệ chuyên nghiệp, đặc biệt là khối các trường đại học, nay lại tham gia đào tạo nghề, điều này dẫn đến hệ quả: Nguồn lực (cơ sở vật chất, thiết bị, giáo viên …) của các trường này vốn đã không đủ, nay lại bị chia sẻ sang hoạt động dạy nghề làm cho cả chất lượng đào tạo chuyên nghiệp lẫn chất lượng đào tạo nghề đều không đạt yêu cầu. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành văn bản quy định: Các học viện, đại học và các trường đại học không được đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp để các trường tập trung làm đúng chức năng, đảm bảo chất lượng giáo dục.
b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

- Về loại hình sở hữu

Xác định rõ loại hình sở hữu của các cơ sở dạy nghề của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt các cơ sở dạy nghề thuộc các doanh nghiệp đã cổ phần hoá.

- Về thẩm quyền đào tạo nghề

Các cơ sở giáo dục chỉ nên tập trung vào việc thực hiện đào tạo hệ chuyên nghiệp không nên tham gia đào tạo nghề.
3. Về cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài

a) Những bất cập

Khoản 2 Điều 52 chỉ quy định  cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài, nhưng chưa quy định  rõ cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định cho phép thành lập các cơ sở dạy nghề này. Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài sau khi có giấy phép đầu tư vẫn không thể thực hiện các hoạt động dạy nghề vì không có quyết định thành lập nên cơ quan công an không cho khắc dấu, vì vậy các cơ sở dạy nghề này cũng không mở được tài khoản để thực hiện hoạt động dạy nghề.
b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Quy định rõ Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (hoặc Người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương) ra quyết định cho phép thành lập cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

4. Về giáo viên dạy nghề

a) Những bất cập

- Luật Dạy nghề quy định giáo viên dạy nghề gồm có: Giáo viên dạy lý thuyết; giáo viên dạy thực hành và giáo viên dạy cả lý thuyết và thực hành. Thực tiễn đổi mới dạy nghề, nhất là đổi mới nội dung, chương trình dạy nghề cho thấy, để nâng cao chất lượng dạy nghề, giáo viên dạy nghề phải là người dạy tích hợp cả lý thuyết và thực hành, không thể có người giáo viên chỉ biết dạy lý thuyết (kiến thức) hoặc chỉ dạy được thực hành (kỹ năng).

- Kỹ năng nghề là một trong những thành tố năng lực của người giáo viên dạy nghề nhưng Luật Dạy nghề còn chưa quy định cụ thể trình độ kỹ năng nghề của giáo viên dạy nghề.
- Luật Giáo dục sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề gọi là giáo viên. Nhà giáo giảng dạy ở trường cao đẳng nghề gọi là giảng viên. Tuy nhiên, Luật Dạy nghề hiện hành lại chỉ quy định chung những nhà giáo này là giáo viên. Vì vậy,  không đảm bảo vị thế và quyền lợi của nhà giáo dạy nghề, đặc biệt là nhà giáo giảng dạy ở trường cao đẳng nghề, tạo nên sự bất bình đẳng trong đội ngũ giáo viên của hệ thống giáo dục quốc dân.

- Luật Dạy nghề chưa quy định việc cơ sở thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; chưa quy định thẩm quyền ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

- Không tách thành 2 loại giáo viên (lý thuyết và thực hành), chỉ có 1 loại giáo viên dạy nghề là dạy tích hợp cả lý thuyết và thực hành.

- Trình độ chuẩn bao gồm cả ba yếu tố (trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và kỹ năng sư phạm dạy nghề), cụ thể: Giáo viên dạy trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia từ bậc 2 trở lên; giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành trở lên, có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia từ bậc 3 trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân; giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành trở lên, có trình độ kỹ năng nghề quốc gia từ bậc 4 trở lên hoặc là nghệ nhân. 
- Bổ sung quy định về bảng lương phù hợp cho từng đối tượng giảng viên, giáo viên.

- Bổ sung quy định cơ sở thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy nghề; thẩm quyền ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề.

5. Về người học nghề

a) Những bất cập

- Theo quy định của Luật Dạy nghề, đối tượng được hưởng chính sách học nghề dân tộc thiểu số nội trú rất ít, hầu như không có. Do vậy, không tạo điều kiện cho người dân tộc thiểu số được học nghề;
- Luật Dạy nghề chưa có chính sách cho những người học nghề học các nghề đặc thù, nghề mũi nhọn phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội;
- Luật Dạy nghề chưa quy định về việc thu, nộp học phí học nghề.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

- Bổ sung mở rộng đối tượng được hưởng chính sách học nghề cho học sinh dân tộc thiểu nội trú;
- Bổ sung thêm một số chính sách cho người học nghề học các nghề đặc thù, nghề mũi nhọn;
- Bổ sung quy định cơ sở dạy nghề được quyền chủ động xây dựng và quyết định mức thu học phí học nghề trong khung học phí theo quy định.
6. Về chương trình, giáo trình dạy nghề

a) Những bất cập

- Về chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng và trung cấp
Luật Dạy nghề quy định Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương tổ chức xây dựng và ban hành chương trình khung trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Trên cơ sở chương trình khung, các cơ sở dạy nghề xây dựng chương trình dạy nghề của mình. Hiện nay, hầu hết các chương trình dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp đã có chương trình khung. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho các cơ sở dạy nghề chủ động trong việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung chương trình theo sự phát triển của khoa học công nghệ cần có quy định rộng hơn về các nội dung của chương trình.
- Về giáo trình dạy nghề

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, người đứng đầu cơ sở dạy nghề tổ chức biên soạn hoặc tổ chức lựa chọn; duyệt giáo trình dạy nghề để sử dụng làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức trong cơ sở dạy nghề khác với quy định của Luật Dạy nghề: Người đứng đầu cơ sở dạy nghề tổ chức biên soạn và duyệt giáo trình làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức cho cơ sở của mình.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

- Cơ quan quản lý chỉ quy định khung chương trình (không ban hành chương trình khung), các cơ sở dạy nghề căn cứ vào khung chương trình để xây dựng chương trình chi tiết;

- Quy định quyền của các cơ sở dạy nghề được lựa chọn phê duyệt các chương trình, giáo trình của cơ sở dạy nghề khác hoặc của nước ngoài phục vụ cho giảng dạy theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

7. Về cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề

a) Những bất cập

Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề là một trong những điều kiện quan trọng đảm bảo chất lượng dạy nghề. Trong Luật Dạy nghề chưa có quy định cụ thể nội dung này.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Bổ sung quy định về cơ sở vật chất thiết bị dạy nghề trong đó quy định cụ thể các vấn đề như tiêu chuẩn cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề; xây dựng và ban hành tiêu chuẩn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề.
8. Về văn bằng, chứng chỉ dạy nghề

a) Những bất cập

Sự thay đổi các trình độ trong dạy nghề như trung cấp nghề bậc 1, 2 đòi hỏi phải có văn bằng tương ứng.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Quy định về bằng trung cấp nghề bậc 1, bậc 2;

9. Về liên kết dạy nghề

a) Những bất cập

Luật Dạy nghề quy định việc liên doanh, liên kết hoạt động dạy nghề với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài là một trong những nhiệm vụ của các cơ sở dạy nghề, tuy nhiên trong Luật chưa quy định cụ thể về vấn đề này và cũng không giao quyền hướng dẫn vấn đề này cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, dẫn tới việc các cơ sở dạy nghề rất khó thực hiện liên kết dạy nghề.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Bổ sung quy định về liên kết dạy nghề giữa các cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc giao quyền hướng dẫn vấn đề này cho các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

10. Về dạy nghề thường xuyên

a) Những bất cập

Vừa làm, vừa học để lấy văn bằng, chứng chỉ ở các trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề là nhu cầu của đông đảo người học nghề hiện nay. Đây là một trong những hình thức của dạy nghề thường xuyên. Tuy nhiên, trong Luật Dạy nghề không quy định cụ thể về nội dung chương trình, hình thức, tổ chức dạy nghề thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ ở các trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề nên đến nay vấn đề này vẫn không triển khai được trong thực tiễn.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Quy định cụ thể về nội dung chương trình, hình thức, tổ chức dạy nghề thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ ở các trình độ sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, đáp ứng yêu cầu học thường xuyên, học suốt đời trong một xã hội học tập.
11. Về đăng ký hoạt động dạy nghề

a) Những bất cập

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục quy định các cơ sở giáo dục sau khi thành lập chỉ được phép hoạt động khi được các cơ quan quản lý có thẩm quyền cho phép hoạt động, kèm theo quy định các điều kiện được phép hoạt động giáo dục, trong khi đó Luật Dạy nghề không quy định cụ thể việc đăng ký hoạt động dạy nghề của các cơ sở dạy nghề

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Tất cả các cơ sở dạy nghề phải đăng ký hoạt động dạy nghề trước khi tuyển sinh để phù hợp với quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

12. Về kiểm định chất lượng dạy nghề

a) Những bất cập

Luật Dạy nghề chỉ quy định kiểm định chất lượng dạy nghề đối với cơ sở dạy nghề. Trong thực tế ở các nước đã triển khai thực hiện kiểm định, kiểm định chất lượng dạy nghề không chỉ với cơ sở dạy nghề mà còn cả với các chương trình dạy nghề, vì từng chương trình lại có những đặc thù riêng, các điều kiện đảm bảo chất lượng riêng.

Theo quy định tại Điều 75, hoạt động kiểm định (quy định tiêu chuẩn, quy trình kiểm định chất lượng dạy nghề, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kiểm định) do nhà nước thực hiện. Thực tiễn hơn 3 năm triển khai thực hiện hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề cho thấy mô hình chỉ có cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng dạy nghề không đáp ứng được nhu cầu tổ chức kiểm định chất lượng, không khuyến khích được xã hội hóa hoạt động kiểm định chất lượng dạy nghề. Theo kinh nghiệm của các nước thì cần mở rộng cho khu vực tư nhân tham gia kiểm định chất lượng dạy nghề để đảm bảo tính độc lập, khách quan và nâng cao trách nhiệm của các bên trong quá trình kiểm định chất lượng dạy nghề.
b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

- Bổ sung kiểm định chương trình dạy nghề, tiêu chí kiểm định chương trình dạy nghề;

- Tổ chức kiểm định chất lượng dạy nghề gồm có: Tổ chức do nhà nước thành lập và tổ chức kiểm định do tổ chức, cá nhân thành lập;

- Quy định về kiểm định viên.

13. Về đánh giá kỹ năng nghề

a) Những bất cập

Đánh giá kỹ năng nghề là một hoạt động mới trong lĩnh vực dạy nghề, do vậy ngay từ khi xây dựng Luật, nhiều vấn đề còn quy định chung chung, mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể về tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, chưa xác định nguồn lực tài chính để thực hiện những việc này; chưa quy định quyền lợi của người được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (ví dụ về khung bảng lương tối thiểu đối với người lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, trách nhiệm của người lao động đối với những người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia), vì vậy rất khó thực hiện hệ thống chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia trên thực tế.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Bổ sung quy định những vấn đề sau:

- Chính sách của Nhà nước về phát triển kỹ năng nghề;

- Khung trình độ quốc gia;

- Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia cho từng nghề;

- Việc hình thành, quản lý ngân hàng đề thi đánh giá kỹ năng;
- Tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (Hệ thống cơ quan quản lý đánh giá kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức thực hiện đánh giá kỹ năng; đánh giá viên, giám sát viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm tra, đánh giá; lệ phí tham dự đánh giá; hệ thống thông tin quản lý....);

- Chính sách đối với người có chứng chỉ kỹ năng nghề (Mọi lao động đều phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia nếu muốn tham gia vào thị trường lao động; quy định thang bảng lương theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia..);
- Chính phủ quy định về các nguồn tài chính cho đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia (quy định về các nguồn tài chính đầu tư cho đánh giá và cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, ưu tiên tài chính đầu tư cho xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, ngân hàng đề thi, xây dựng chương trình, đào tạo chuyên gia đánh giá kỹ năng nghề, xây dựng các trung tâm đánh giá kỹ năng nghề quốc gia.

- Quản lý nhà nước về đánh giá kỹ năng nghề.

14. Về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong dạy nghề
a) Những bất cập

Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy nghề. Ở các nước phát triển, doanh nghiệp đóng vai trò là một trong những điều kiện đảm bảo chất lượng dạy nghề bên cạnh các điều kiện khác như giáo viên, chương trình, cơ sở vật chất…và doanh nghiệp phải có trách nhiệm trong việc dạy nghề vì chính doanh nghiệp là người sử dụng sản phẩm của quá trình dạy nghề.

Hiện nay các quy định về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong Luật Dạy nghề còn chung chung, thiếu chế tài gắn kết giữa doanh nghiệp với dạy nghề, dẫn tới chưa gắn kết thực sự giữa doanh nghiệp với dạy nghề, hiệu quả dạy nghề không cao.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Quy định trách nhiệm của doanh nghiệp:

- Doanh nghiệp phải tham gia hoạt động dạy nghề (xây dựng chương trình, phối hợp với cơ sở dạy nghề trong tổ chức đào tạo; kiểm định, đánh giá kỹ năng nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động tại doanh nghiệp....); Trường hợp doanh nghiệp không tham gia được vào các hoạt động dạy nghề thì phải đóng góp khoản kinh phí dạy nghề tương ứng theo quy định;
- Tạo điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và trả lương theo quy định;
- Chỉ được sử dụng lao động qua đào tạo nghề đối với những nghề bắt buộc phải qua đào tạo theo quy định;
- Sử dụng một số/tỷ lệ % lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia ở một số ngành nghề.

15. Về Quỹ hỗ trợ học nghề

a) Những bất cập

Luật dạy nghề chỉ quy định Quỹ hỗ trợ học nghề (hỗ trợ cho người học nghề). Trên thực tế, người học nghề đều đã có các chính sách hỗ trợ tương ứng đối với từng đối tượng, nên không cần phải có một Quỹ riêng từ ngân sách để hỗ trợ người học.   

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Bỏ quy định về Quỹ hỗ trợ học nghề thay vào đó là Quỹ phát triển dạy nghề. Quỹ phát triển dạy nghề được thành lập để hỗ trợ cho việc dạy và học nghề và nguồn tài chính của Quỹ phát triển dạy nghề bao gồm:
- Đóng góp của doanh nghiệp theo quy định;

- Đóng góp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

16. Về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề

a) Những bất cập

Quy định về Hợp tác quốc tế trong Luật Dạy nghề (Điều 87) viện dẫn theo Luật Giáo dục năm 2005 (theo Điều 108 và Điều 109 của Luật Giáo dục), do vậy việc công nhận văn bằng của người Việt Nam do nước ngoài cấp trong lĩnh vực dạy nghề phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; việc ký kết các hiệp định công nhận văn bằng tương đương, công nhận lẫn nhau với các nước, tổ chức quốc tế trong lĩnh vực dạy nghề cũng thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều này gây khó khăn cho việc công nhận lẫn nhau về văn bằng, chứng chỉ (cấp trình độ kỹ năng nghề) giữa Việt Nam và các nước, tổ chức quốc tế.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Bổ sung quy định cụ thể về:

- Hợp tác về dạy nghề giữa Việt Nam với các nước, tổ chức quốc tế; khuyến khích và tạo điều kiện hợp tác liên liên kết đào tạo nghề giữa các cơ sở dạy nghề trong nước với các cơ sở dạy nghề, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

- Các hình thức hợp tác, đầu tư của nước ngoài về dạy nghề tại Việt Nam;

- Việc sử dụng ngân sách nhà nước dành cho dạy nghề ở nước ngoài đối với những nghề thuộc lĩnh vực then chốt;

- Việc công nhận văn bằng, chứng chỉ nghề giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.
17. Về xã hội hóa trong dạy nghề

a) Những bất cập

Xã hội hóa dạy nghề là một chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia vào hoạt động dạy nghề, tuy nhiên các quy định về xã hội hóa dạy nghề mới chỉ quy định trong các văn bản dưới luật, giá trị pháp lý chưa cao.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Bổ sung những quy định về xã hội hóa hoạt động dạy nghề như nguyên tắc thực hiện xã hội hóa, điều kiện được hưởng chính sách xã hội hóa; một số các chính sách cụ thể về xã hội hóa dạy nghề.
18. Về cơ chế tự chủ của cơ sở dạy nghề

a) Những bất cập

Về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở dạy nghề, Luật Dạy nghề viện dẫn theo quy định tại các Điều 58, 59 và 60 của Luật Giáo dục, do vậy còn chung chung, chưa cụ thể với các cơ sở dạy nghề.
b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Bổ sung quy định cụ thể hơn về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở dạy nghề để đảm bảo cơ sở dạy nghề thực sự là một chủ thể độc lập, tự chủ.
18. Về cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề

a) Những bất cập

Luật Dạy nghề không xác định cụ thể cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương. Tuy nhiên, Nghị định số 70/2009/NĐ-CP ngày 21/8/2009 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề đã quy định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương.

b) Đề nghị sửa đổi, bổ sung

Quy định Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về dạy nghề ở trung ương.

Đánh giá chung sau 5 năm thi hành Luật Dạy nghề, hệ thống dạy nghề với 3 cấp trình độ đã vận hành tương đối ổn định, đáp ứng yêu cầu cơ bản cả về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực kỹ thuật trực tiếp phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng về giáo dục và đào tạo với phương châm đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa, hội nhập quốc tế; và chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa XIII về sửa đổi, bổ sung Luật Dạy nghề, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang tiến hành tổng kết, đánh giá để sửa đổi, bổ sung Luật Dạy nghề; trong quá trình tổng kết, đánh giá và sửa Luật Dạy nghề sẽ tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết gửi Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng để trình Quốc hội./.
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